
1 220113 Vừ A Lông 09/06/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Táng - Mường Mùn - Điện Biên

2 220064 Lò Thị Hà 05/02/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

3 220223 Lò Thị Thảo 19/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

4 220207 Sìn Thị Tình 20/10/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

5 220224 Lò Thị Bảo Thi 24/06/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Nậm Mu - Pú Nhung - Điện Biên

6 220149 Lò Văn Nguyên 04/06/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

7 220119 Vừ Thị Mai 03/02/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Mú - Mường Mùn - Điện Biên

8 220138 Sùng Thị Nga 13/10/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Xá Nhè - Pú Nhung - Điện Biên

9 220075 Lường Thị Hỏi 01/01/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

10 220212 Lò Thị Tú 16/01/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn - Điện Biên

11 220156 Lò Thị Diễm Như 27/07/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Nậm Mu - Pú Nhung - Điện Biên

12 220227 Giàng Hoa Thương 27/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phiêng Cải - Sáng Nhè - Điện Biên

13 220049 Cà Thị Ánh Dương 28/07/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường THCS Rạng Đông Bản Nậm Mu - Pú Nhung - Điện Biên

14 220235 Lò Thị Trúc 20/02/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

15 220021 Lò Văn Cường 15/01/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nong Tóng - Tủa Chùa - Điện Biên

16 220220 Lò Thị Thắm 22/03/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Noong Luông - Pú Nhung - Điện Biên

17 220115 Lò Văn Luân 11/04/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

18 220006 Lê Nguyễn Tuấn Anh 05/04/2011 Điện Biên Nam Sán Dìu Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 2 - Mường Mùn - Điện Biên

TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SDGDĐT, ngày          /7/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính
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TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

19 220171 Đèo Anh Phương 28/10/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

20 220178 Sìn Phú Quốc 23/03/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

21 220053
Giàng Thị Thùy 

Dương
17/04/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phiêng Cải - Sáng Nhè - Điện Biên

22 220177 Lò Minh Quân 14/07/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

23 220071 Cà Văn Hiệp 23/03/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

24 220193 Cà Hồng Sơn 05/05/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

25 220112 Nguyễn Vũ Gia Long 19/06/2011 Lào Cai Nam Dao Trường THCS Rạng Đông Bản Rạng Đông - Pú Nhung - Điện Biên

26 220033 Cà Văn Chung 02/10/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

27 220024 Lường Bảo Châu 25/12/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Xuân Tươi - Mường Mùn - Điện Biên

28 220239 Lò Thị Ngọc Uyên 17/02/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

29 220043 Lò Văn Dũng 31/10/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 1 - Mường Mùn - Điện Biên

30 220229 Lò Văn Thương 07/10/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

31 220206 Lò Thị Tình 10/09/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

32 220128 Mùa Thị Mò 03/02/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

33 220225 Lò Ngọc Thim 14/02/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Pá Tong - Tủa Chùa - Điện Biên

34 220226
Lò Thị Huyền 

Thương
20/04/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

35 220001 Sùng A A 16/09/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phiêng Cải - Sáng Nhè - Điện Biên

36 220084 Lò Gia Huy 16/01/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

37 220116 Cà Thị Luyến 05/07/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Bon A - Pú Nhung - Điện Biên

38 220145 Lường Thị Ngọc 23/12/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

39 220143 Lò Bảo Ngọc 14/10/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

40 220117 Quàng Thị Hương Ly 17/08/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Lúm - Mường Mùn - Điện Biên

41 220072 Giàng Thị Hoa 17/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

42 220155 Giàng Thị Nhi 01/03/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phình Sáng - Sáng Nhè - Điện Biên

43 220082 Lò Đức Huy 23/08/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nà Tòng - Tủa Chùa - Điện Biên

44 220154 Quàng Thị Uyên Nhi 04/01/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

45 220073 Lò Thị Mai Hòa 23/03/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Nậm Mu - Pú Nhung - Điện Biên

46 220215 Cà Văn Tùng 25/04/2011 Điện Biên Nam Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Noong Luông - Pú Nhung - Điện Biên

47 220108 Giàng Thị Linh 28/08/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Ta Ma Bản Phình Cứ - Pú Nhung - Điện Biên

48 220111 Quàng Duy Long 09/04/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Lúm - Mường Mùn - Điện Biên

49 220250 Lò Thị Xuyến 19/08/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

50 220230 Giàng Thị Trang 20/01/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phiêng Hoa - Sáng Nhè - Điện Biên

51 220153 Cà Thị Nhân 08/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

52 220012 Quàng An Bình 03/08/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Xuân Tươi - Mường Mùn - Điện Biên

53 220097 Lò Văn Khánh 26/07/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

54 220201 Cà Thị Tiên 04/01/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Noong Luông - Pú Nhung - Điện Biên

55 220217 Quàng Văn Tuyên 13/09/2011 Điện Biên Nam Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Bon A - Pú Nhung - Điện Biên

56 220008 Lường Thị Bằng 02/10/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

57 220022 Giàng A Cường 22/05/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Ta Ma Bản Thớ Tỷ - Pú Nhung - Điện Biên

58 220010 Giàng A Bi 06/03/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phiêng Cải - Sáng Nhè - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

59 220203 Vừ A Tinh 22/03/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Mú - Mường Mùn - Điện Biên

60 220057 Lò Thị Hồng Điệp 05/12/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

61 220089 Vừ A Kênh 24/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Mú - Mường Mùn - Điện Biên

62 220102 Sùng Thị Lanh 14/03/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Pú Piến - Mường Mùn - Điện Biên

63 220246 Lò Thị Hoàng Vy 16/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

64 220090 Lò Văn Kiên 01/03/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

65 220092 Lò Thị Kim 14/07/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Nà Chua - Mường Mùn - Điện Biên

66 220222 Lò Văn Thảo 01/03/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

67 220056 Lò Văn Đạt 10/01/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

68 220009 Sùng Thị Bầu 11/07/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Pú Xi 2 - Mường Mùn - Điện Biên

69 220150 Lò Thị Thảo Nguyên 27/04/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Nậm Mu - Pú Nhung - Điện Biên

70 220076 Vừ A Hồng 02/09/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Trung Dình - Pú Nhung - Điện Biên

71 220200 Ly A Tiến 21/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Cáy - Mường Mùn - Điện Biên

72 220188 Hờ Càng Sia 23/11/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Mý Làng B - Sáng Nhè - Điện Biên

73 220234 Lò Văn Trọng 05/08/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

74 220192 Hờ Hồng Sơn 02/01/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Pú Xi 1 - Mường Mùn - Điện Biên

75 220144 Lò Thị Ngọc 04/02/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Noong Luông - Pú Nhung - Điện Biên

76 220055 Vàng A Dương 06/11/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

77 220045 Lò Văn Duy 07/01/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

78 220017 Vì A Câu 08/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Pú Xi 1 - Mường Mùn - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

79 220127 Sùng Thị Mò 16/02/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 2 - Mường Mùn - Điện Biên

80 220160 Giàng A Pành 25/02/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Pá Tong - Tủa Chùa - Điện Biên

81 220100 Hờ Thị Lan 10/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Pú Xi 2 - Mường Mùn - Điện Biên

82 220148 Bạc Thị Nguyệt 05/03/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

83 220104 Cà Văn Lâm 24/10/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

84 220107 Quàng Kim Liên 11/04/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 2 - Mường Mùn - Điện Biên

85 220243 Giàng Thị Việt 13/04/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

86 220101 Lò Thị Lan 06/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

87 220139 Lò Thị Nga 19/06/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

88 220065 Lò Thị Hà 31/10/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

89 220247 Vừ Thị Xi 25/09/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản THẩm Mú - Mường Mùn - Điện Biên

90 220204 Giàng A Tính 04/07/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 1 - Mường Mùn - Điện Biên

91 220081 Ly A Hùng 16/02/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Cáy - Mường Mùn - Điện Biên

92 220067 Quàng Thị Hạnh 17/02/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

93 220202 Lường Thị Tinh 22/08/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

94 220129 Giàng Thị Mò 08/02/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Ta Ma Bản Phình Cứ - Pú Nhung - Điện Biên

95 220054 Quàng Đức Dương 10/10/2010 Điện Biên Nam Thái Trường THCS Quài Nưa Bản Bó Giáng - Tuần Giáo - Điện Biên

96 220237 Lò Thanh Trường 10/07/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Xóm Chợ - Mường Mùn - Điện Biên

97 220214 Vàng A Tuấn 17/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Háng Á - Pú Nhung - Điện Biên

98 220070 Lò Mạnh Hạo 23/12/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

99 220131 Lầu Thị Trà My 26/07/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Bon B - Pú Nhung - Điện Biên

100 220047 Lò Văn Duy 17/11/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

101 220182 Quàng Văn Quyết 29/09/2011 Điện Biên Nam Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Bon A - Pú Nhung - Điện Biên

102 220078 Lường Thanh Hơn 10/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Pá Tong - Mường Mùn - Điện Biên

103 220248 Tòng Thị Kiều Xuân 10/02/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

104 220007 Lường Văn Ánh 05/01/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Ta Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

105 220147 Lò Thị Thu Nguyệt 04/11/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

106 220046 Lò Hoàng Duy 03/03/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

107 220086 Lò Thị Huyền 07/09/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Pá Tong - Tủa Chùa - Điện Biên

108 220228 Lường Văn Thương 01/02/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

109 220036 Sùng Thị Di 02/08/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 2 - Mường Mùn - Điện Biên

110 220175 Quàng Thị Quân 07/01/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

111 220232 Lò Văn Minh Trọng 13/01/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

112 220157 Lò Thị Quỳnh Oanh 12/04/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

113 220137 Giàng Thị Nu 11/06/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Pú Xi 2 - Mường Mùn - Điện Biên

114 220016 Giàng Thị Tấm Cắm 21/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Mý Làng B - Sáng Nhè - Điện Biên

115 220002 Sùng A Anh 03/02/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hát Láu - Mường Mùn - Điện Biên

116 220099 Sùng Thị Khua 30/03/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Háng Á - Pú Nhung - Điện Biên

117 220068 Quàng Thị Hạnh 01/01/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

118 220140 Hờ Thị Nga 25/01/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Háng Á - Pú Nhung - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

119 220035 Giàng A Danh 07/06/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Mý Làng B - Sáng Nhè - Điện Biên

120 220095 Giàng A Kỷ 04/06/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Táng - Mường Mùn - Điện Biên

121 220233 Lò Văn Trọng 20/03/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

122 220051 Quàng Thế Dương 27/10/2011 Điện Biên Nam Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Bon A - Pú Nhung - Điện Biên

123 220098 Giàng A Khu 12/10/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Táng - Mường Mùn - Điện Biên

124 220110 Mùa A Long 20/05/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Tỏa Tình - Quài Tở - Điện Biên

125 220050 Quàng Mạnh Dương 14/11/2011 Điện Biên Nam Thái Trường THCS Rạng Đông Bản Nậm Mu - Pú Nhung - Điện Biên

126 220126 Sùng A Minh 01/08/2008 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Pú Piến - Mường Mùn - Điện Biên

127 220025 Quàng Thùy Chi 05/09/2011 Điện Biên Nữ Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Bon A - Pú Nhung - Điện Biên

128 220123 Điêu Duy Minh 18/07/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

129 220003 Giàng A Anh 06/02/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mùn - Mường Mùn - Điện Biên

130 220176 Lò Minh Quân 08/09/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

131 220048 Quàng Thị Duyệt 06/05/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Ta Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

132 220241 Vừ A Vàng 07/11/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hát Láu - Mường Mùn - Điện Biên

133 220005 Quàng Việt Anh 04/11/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

134 220189 Giàng Thị Sinh 08/09/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Ta Ma Bản Thớ Tỷ - Pú Nhung - Điện Biên

135 220109 Lò Văn Lợi 10/02/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

136 220152 Giàng A Ngư 04/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Mý Làng B - Sáng Nhè - Điện Biên

137 220031 Vừ Thị Chua 18/11/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hát Láu - Mường Mùn - Điện Biên

138 220141 Điêu Chính Nghĩa 06/10/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Mường 2 - Mường Mùn - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

139 220026 Giàng Thị Chi 19/06/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 2 - Mường Mùn - Điện Biên

140 220038 Sùng Thị Dở 22/02/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 2 - Mường Mùn - Điện Biên

141 220060 Giàng A Giai 02/09/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

142 220028 Thào Thị Chu 28/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Háng Á - Pú Nhung - Điện Biên

143 220030 Sùng A Chu 29/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Háng Á - Pú Nhung - Điện Biên

144 220146 Cà Thị Ngọc 21/04/2011 Điện Biên Nữ Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

145 220023 Cà Văn Chái 07/03/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Nậm Bay - Tủa Chùa - Điện Biên

146 220159 Hà Thị Kim Oanh 30/12/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

147 220032 Vừ A Chung 10/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hát Láu - Mường Mùn - Điện Biên

148 220091 Quàng Văn Kiên 04/03/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

149 220172 Quàng Thị Phương 05/08/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản pá Tong - Tủa Chùa - Điện Biên

150 220183 Lò Văn Quyết 16/05/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

151 220058 Lò Văn Đời 29/03/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Chiềng Ban - Mường Mùn - Điện Biên

152 220079 Giàng A Hừ 10/05/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mùn - Mường Mùn - Điện Biên

153 220004 Vừ Quốc Anh 14/03/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Mú - Mường Mùn - Điện Biên

154 220142 Cà Văn Nghiệp 01/01/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

155 220218 Mùa A Thái 03/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

156 220134 Quàng Văn Nam 26/08/2011 Điện Biên Nam Kháng Trường THCS Rạng Đông Bản Noong Luông - Pú Nhung - Điện Biên

157 220165 Vàng A Phỏng 26/11/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 1 - Mường Mùn - Điện Biên

158 220080 Vừ A Hử 20/04/2010 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Mú - Mường Mùn - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 
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159 220181 Cà Duy Quyết 05/10/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Pá Tong - Tủa Chùa - Điện Biên

160 220166 Sềnh A Phổng 10/10/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co Sản - Mường Mùn - Điện Biên

161 220020 Thào A Cu 16/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Háng Chua - Sáng Nhè - Điện Biên

162 220199 Vàng A Tăng 05/12/2011 Điện Biên Nam HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Háng Á - Pú Nhung - Điện Biên

163 220197 Quàng Văn Tân 16/08/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Xuân Tươi - Mường Mùn - Điện Biên

164 220014 Vàng Thị Bíp 05/10/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Phiêng Hoa - Sáng Nhè - Điện Biên

165 220208 Quàng Văn Tình 06/12/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Lúm - Mường Mùn - Điện Biên

166 220190 Giàng A Sính 05/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Gia Bọp - Mường Mùn - Điện Biên

167 220120 Giàng Thị Mai 27/09/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Gia Bọp - Mường Mùn - Điện Biên

168 220034 Giàng Thị Chư 01/10/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Pú Xi 2 - Mường Mùn - Điện Biên

169 220041 Mùa Thị Dung 16/04/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Ta Ma Bản Kể Cải - Pú Nhung - Điện Biên

170 220039 Ly A Dơ 03/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Hua Mức 1 - Mường Mùn - Điện Biên

171 220209 Quàng Như Tình 12/05/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

172 220162 Mào Lâm Phi 17/02/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Hỏm Hốc - Mường Mùn - Điện Biên

173 220044 Ly A Dũng 12/10/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Cáy - Mường Mùn - Điện Biên

174 220173 Lầu Thị Mai Phương 26/09/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường THCS Rạng Đông Bản Trung Dình - Pú Nhung - Điện Biên

175 220174 Thào A Quân 01/06/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Cáy - Mường Mùn - Điện Biên

176 220249 Giàng Thị Xuyến 30/12/2011 Điện Biên Nữ HMông Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Huổi Lốt - Mường Mùn - Điện Biên

177 220093 Vừ A Ký 29/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi bản Hát Láu - Mường Mùn - Điện Biên

178 220062 Ly Mạnh Giang 05/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Cáy - Mường Mùn - Điện Biên



TT SBD Họ và tên học sinh Nơi sinh Dân tộc HS trường THCS Địa chỉ thường trúNgày sinh
Giới 

tính

179 220187 Sùng A Say 10/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Táng - Mường Mùn - Điện Biên

180 220040 Cà Văn Dự 01/01/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

181 220238 Giàng A Trường 10/09/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Háng Khúa - Sáng Nhè - Điện Biên

182 220133 Ly A Nam 08/09/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mường Mùn Bản Gia Bọp - Mường Mùn - Điện Biên

183 220106 Cà Văn Lâm 12/06/2011 Điện Biên Nam Khơ-mú Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Bó Lếch - Mường Mùn - Điện Biên

184 220077 Lò Thị Hồng 04/12/2011 Điện Biên Nữ Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Phiêng Pẻn - Mường Mùn - Điện Biên

185 220185 Lường Văn Quyên 09/12/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Huổi Lóng - Mường Mùn - Điện Biên

186 220180 Lò Xuân Quyền 01/09/2011 Điện Biên Nam Thái Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

187 220052 Thào A Dương 17/04/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Phình Sáng Bản Nậm Din - Sáng Nhè - Điện Biên

188 220083 Thào Gia Huy 24/08/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT THCS Mùn Chung Bản Co En - Mường Mùn - Điện Biên

189 220118 Chá Si Ly 02/09/2011 Điện Biên Nam HMông Trường PTDTBT TH&THCS Pú Xi Bản Thẩm Táng - Mường Mùn - Điện Biên

Danh sách có 189 học sinh./.
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